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 A ChØ tiªu tæng hîp

1 Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá 2010) Tỷ đồng 24.983,1 11.652,2 12.217,0 104,85 48,90

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản " 6.873,9 3.539,9 3.681,6 104,00 53,56

 - Công nghiệp- xây dựng " 10.126,1 4.359,4 4.550,7 104,39 44,94

 - Dịch vụ " 7.983,1 3.752,9 3.984,6 106,17 49,91

 * GRDP gi¸ hiÖn hµnh Tỷ đồng 33.950,0 15.203,7 16.439,7 108,13 48,42

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản " 9.028,9 4.845,9 5.163,0 106,54 57,18

 - Công nghiệp- xây dựng " 13.948,5 5.526,4 5.895,6 106,68 42,27

 - Dịch vụ " 10.972,6 4.831,4 5.381,2 111,38 49,04

2 C¬ cÊu kinh tÕ (Gi¸ hiÖn hµnh)

 * Theo ngµnh kinh tÕ % 100 100,00 100,00                  -                  - 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản " 26,6 31,87 31,41                  -                  - 

 - Công nghiệp- xây dựng " 41,1 36,35 35,86                  -                  - 

 - Dịch vụ " 32,3 31,78 32,73                  -                  - 

B CHỈ TIÊU CÁC LĨNH VỰC

I NÔNG LÂM NGHIỆP

1 Giá trị sản xuất (giá 2010) Tỷ đồng 11.589,5 5.914,5 6.151,5 104,01 53,08

 - Nông nghiệp  " 9.794,5 5.127,6 5.294,6 103,26 54,06

 - Lâm nghiệp  " 947,0 431,6 465,2 107,78 49,12

 - Thuỷ sản  " 848,0 355,3 391,7 110,24 46,19

2 Trång trät

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ng. ha 121,2 78,9 78,3 99,24 64,60

Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt " 87,6 51,6 51,7 100,04 58,97

- Sản lượng lương thực có hạt Ng.tấn 465,6 281,2 281,8 100,22 60,52

a C©y l¬ng thùc

- Cây lúa:   + Diện tích Ng. ha 69 36,7 37,0 100,90 53,66

                  + Năng suất (vụ Chiêm) Tạ/ha 55,2 57,97 57,75 99,62 104,62

                  + Sản lượng Ng.tấn 380,6 212,7 213,8 100,53 56,18

- Cây ngô: + Diện tích Ng. ha 18,3 14,9 14,6 97,92 79,95

                  + Năng suất (vụ Đông) Tạ/ha 46,5 45,81 46,44 101,37 99,87

                  + Sản lượng Ng.tấn 85 68,5 67,9 99,26 79,94

b Cây công nghiệp ngắn ngày
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 - Đậu tương + Diện tích Ng. ha 0,8 0,4 0,3 64,79 31,40

                     + Năng suất Tạ/ha 17,7 17,87 17,40 97,38 98,31

                     + Sản lượng Ng.tấn 1,46 0,7 0,5 63,19 30,92

c C©y l©u n¨m

 - Chè: +Tổng diện tích Ng. ha 15,9 15,9 16,0 100,70 100,55

          + Sản lượng chè búp tươi Ng.tấn 134,4 85,8 90,0 104,98 67,00

3 Ch¨n nu«i

 - Tổng đàn trâu Ng. con 72 71,7 70,2 97,89 97,53

 - Tổng đàn bò " 90 89,0 90,8 102,00 100,88

 - Tổng đàn lơn Ng. con 741,3 749,5 755,5 100,80 101,92

 - Tổng đàn gia cầm " 11.300 10.624,0 10.652,7 100,27 94,27

- Thịt hơi các loại Ng.tấn 130 68,2 70,3 102,99 54,04

4 Thuû s¶n

 - Diện tích nuôi trồng Ng.ha 9,93 8,0 7,6 95,80 76,99

 - Sản lượng thủy sản nuôi trồng Ng.tấn 27,9 11,3 12,3 108,91 44,13

5 L©m nghiÖp

-  Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ng. ha 6,42 5,3 6,2 116,80 96,66

- Chăm sóc rừng trồng " 18 20,8 18,0 86,41 100,00

-  Khoán bảo vệ rừng " 33,29 33,40 33,29 99,67 100,00

-  Trồng cây phân tán Ng.cây 1000 1.362,0 1.000,0 73,42 100,00

II CÔNG NGHIỆP

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) %          107,0          107,0          102,8                  -                  - 

- Công nghiệp khai khoáng "          101,0            99,7          118,0                  -                  - 

- Công nghiệp chế biến chế tạo "          108,0          107,3          101,5                  -                  - 

-
Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt "          112,0          111,9          109,1                  -                  - 

 -
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải "          112,0          109,2          102,1                  -                  - 

2 Sản phẩm chủ yếu

 - Giấy bìa các loại Ng.tấn 222 88 89 101,57 40,14

 - Bia các loại Ng.lít 110.000 55.842 45.653 81,75 41,50

 - Rượu các loại Ng.lít 12.900 5.200 4.900 94,23 37,98

 - Chè chế biến Tấn 60.000 13.754 11.183 81,31 18,64

 - Phân bón hóa học các loại Ng.tấn 1.600 760 756 99,49 47,26

Trong đó: NPK " 740 353 358 101,47 48,38

 - Cao lanh " 500 130 200 153,90 40,05

 - Xi măng " 1.100 463 520 112,49 47,30

 - Gạch xây Triệu viên 700 220 193 87,73 27,60

 - Gạch Ceramic Triệu m2 13 6 5 90,52 40,05
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 - Mì chính Ng.tấn 30 12 12 94,45 38,55

 - Dung lượng ắc quy Ng. KVA 52 24 27 112,50 51,92

 - Cát, sỏi, đá khai thác Ng.m3 5.200 713 758 106,31 14,58

 - Xút thương phẩm Ng.tấn 15 8 9 112,86 62,63

 - Axit H2SO4 sản xuất " 280 139 135 97,36 48,37

 - Nhôm thành phẩm Tấn 12.000 4.453 5.190 116,55 43,25

- Que hàn " 1.700 714 380 53,22 22,35

 - Vải thành phẩm Triệu m2 80 33 41 123,74 51,48

 - Sợi toàn bộ Ng.tấn 8 3 4 113,86 48,90

 - Quần áo may sẵn Ng. SP 90.000 30.176 36.797 121,94 40,89

 - Thảm trải nền Ng. m2 30.000 7.070 5.638 79,75 18,79

 - Giấy thể thao Ng.đôi 1.000 261 248 95,02 24,80

 - Nước sinh hoạt Tr..m3 21 9 10 102,12 45,31

III THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ

1 Tổng mức bán lẻ và DVTD XH Tỷ đồng     19.832,5 8.382,35 9.530,00 113,69 48,05

2 Xuất nhập khẩu

* Giá trị xuất khẩu trên địa bàn Tr.USD 650 277,7 316,2 113,89 48,65

MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu

- Chè khô Tr.USD 38 12,7 9,7 76,41 25,53

 - Hàng may mặc Tr.USD 400 144,0 180,3 125,19 45,08

 - Vải các loại Tr. USD                  - 17,9 21,1 117,47                  - 

 * Giá trị hàng nhập khẩu Tr.USD 665,5 281,9 314,7 111,65 47,29

IV VĂN HOÁ XÃ HỘI

 - Dân số trung bình Ng.người       1.358,3       1.348,9       1.357,1 100,61 99,91

V  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Tỷ đồng     13.423,8       5.872,0       5.941,4        101,18          44,26 

 - Nhà nước "                  -       2.805,8       2.500,0          89,10                  - 

 - Tổ chức, DN ngoài Nhà nước "                  -       1.432,2       1.599,9        111,71                  - 

 - Dân cư "                  -       1.285,4       1.425,9        110,93                  - 

 - Đầu tư nước ngoài (FDI) "                  -          348,5          415,5        119,22                  - 


